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    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Quách Tố Giang. 

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Thanh Tâm và ông Lê Hồng Sơn. 

- Thư ký phiên tòa:  

Ông Lâm Trí Nguyên – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Thành Phương – Kiểm sát viên; 

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 36/2020/TLPT-HS ngày 

26 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo A do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HS-ST ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân huyện C. 

- Bị cáo có kháng cáo: A, sinh ngày 09 tháng 01 năm 1999; nơi sinh: huyện 

C, tỉnh An Giang; nơi cư trú:  p Thị 1, thị tr n    huyện  , tỉnh An Giang; nghề 

nghiệp:  ua  án; trình độ học v n: 08/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: Đạo Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông P  sinh năm 1968 và bà I, sinh 

năm 1963; v  K  sinh năm 1996  kh ng đăng ký k t h n ; có một con sinh năm 

2019;  

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Không.  

Nhân thân: từ nhỏ đ n lớn sinh sống với cha mẹ  đi học h t lớp 8 thì nghỉ. 

 g y 05 10 2017   ị  y  an nh n   n thị tr n   đưa đi cơ sở cai nghiện c t cơn 

giải độc  đ n ng y 11 10 2017 đư c cho về   g y 13 11 2017   ị  y ban nh n 

  n thị tr n   quy t định áp  ụng  iện pháp giáo  ục tại thị tr n  th i hạn 03 

tháng  kể từ ng y 13 11 2017 đ n 13 02 2018 ch p h nh  ong   g y 19 9 2019  

 ị  y  an nh n   n thị tr n   quy t định   n giao cho  ơ sở điều trị  cai nghiện 

ma túy tỉnh quản  ý trong th i gian   m thủ tục đưa v o  ơ sở cai nghiện   t 
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 uộc. Ng y 10 10 2019, bị cáo  ị  ơ quan điều tra -   ng an huyện     t tạm 

giam về tội   ạm  ụng t n nhiệm chi m đoạt t i sản  đ n nay  

- Người bị hại: Chị B, sinh năm 1998; Nơi cư trú:  p H, thị tr n    huyện 

C  tỉnh  n  iang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:   

1. Ông C  sinh năm 1989;  ơi cư trú:  p Thị 1, thị tr n    huyện  , tỉnh An 

Giang. 

2. Ông D  sinh năm 1994;  ơi cư trú:  p P 1,       huyện  , tỉnh An 

Giang. 

3. Ông Đ  sinh năm 1969;  ơi cư trú:  p P 1,       huyện  , tỉnh An 

Giang. 

4. Ông E  sinh năm 1969;  ơi cư trú:  p P 1,       huyện  , tỉnh An 

Giang. 

5. B  G  sinh năm 1966;  ơi cư trú:  p P 1,       huyện  , tỉnh An Giang. 

6. Ông H (Tam Mao), sinh năm 1995;  ơi cư trú:  p H 1,    L A  huyện  , 

tỉnh An Giang. 

- Người l    h ng  

1  B  I  sinh năm 1963;  ơi cư trú:  p Thị 1, thị tr n    huyện  , tỉnh An 

Giang. 

2  B  K  sinh năm 1996;  ơi cư trú:  p Q 1,    L B  huyện  , tỉnh An 

Giang. 

3  B  L  sinh năm 1966;  ơi cư trú:  p H 1,    L A  huyện  , tỉnh An 

Giang. 

4. Ông M  sinh năm 1986;  ơi cư trú:  p O 2,    L B  huyện  , tỉnh An 

Giang. 

5  B  N  sinh năm 1986;  ơi cư trú:  p O 2,    L B  huyện  , tỉnh An 

Giang. 

6. Ông O  sinh năm 1998;  ơi cư trú:  p N,    K  huyện  , tỉnh An Giang. 

Bị cáo c  m t tại phi n tòa. Bà I có m t tại phiên tòa. 

(Trong vụ án, bị hại  ngư i có quyền l i nghĩa vụ liên quan không kháng 

cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i  iệu c  trong hồ sơ vụ án v   iễn  i n tại phi n tòa  nội  ung 

vụ án đư c t m t t như sau:  
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 o c  mối quan hệ qu n  i t  n n khoảng 13 gi  ng y 07/01/2019 A đ n 

nh  chị B thuộc  p Thị 2  thị tr n    hỏi mư n    m  t  hiệu   RB      iển 

số 67 1-448 55 n i để đi c ng việc ri ng v  h a s  trả trong ng y B tin tưởng 

đồng ý cho mư n  giao    v  gi y ch ng nhận đăng ký    67 1-448.55 cho A  

Sau khi mư n đư c     A kh ng trả m  nảy sinh ý định chi m đoạt  A đ m    

đ n tiệm c m đồ  D  ở  p P 1       c m cho D số tiền 11 000 000 đồng  Sau đ  

khoảng 8 ng y  A 02   n đ n tiệm c m đồ  D  g p Đ c m th m 10 000 000 

đồng  01   n 4 000 000 v  01   n 6 000 000 đồng  v  sau đ  một ng y A g p D 

k u  án    m  t  tr n  Đ điện thoại cho E  đồng ý mua    của A bán giá 

24 000 000 đồng  A nhận đủ tiền từ E  trả tiền chuộc xe cho Đ 21.300 000 đồng 

 03   n thỏa thuận c m    21 000 000 đòng  tiền   i 300 000 đồng   Sau đ   E 

 án 67 1-448 55 cho một ngư i t n Q  kh ng r  họ  địa chỉ  giá 24 300 000 

đồng  

 go i ra  khoảng 22 gi  ng y 06 4 2019  A đ n nh  C  anh  m c  cậu với 

A  ở  p Thị 1  thị tr n C  hỏi mư n    m  t   iển số 67  -107 84 n i đi c ng 

việc ri ng  thì C đồng ý giao     Sau đ   A nảy sinh ý định chi m đoạt n n 

kh ng trả m  đ m c m cho H 1.000 000 đồng  qua ng y sau A  án    m  t  tr n 

cho H 2 000 000 đồng  

B v  C phát hiện    cho A mư n đ   ị c m   án cho ngư i khác  n n trình 

 áo c ng an  

Vật ch ng thu gi : 01    m t  67  –107 84  hiện đ  trao trả cho C; thu 

gi  600 000 đồng của Đ v  E hưởng   i từ vi c c m  mua  án    m  t  67 1-

448 55  giao nộp  

 ăn c  K t  uận định giá t i sản số 26     ĐĐ  ng y 27 4 2019 v  

27     ĐĐ  ng y 09 5 2019  của  ội đồng định giá trong tố tụng hình sự 

huyện  , tỉnh An Giang: 

- 01    m  t  nh n hiệu      S    m u sơn  ám   iển số 67  -107 84 

số máy 39  B3000028  số khung  013  00028  đ  qua sử  ụng  trị giá 

3 500 000 đồng  

- 01    m  t   iển số 67 - 448 55 nh n hiệu        số  oại   RB     

m u sơn v ng đ n  số máy   46 -5081502  số khung R    4617  381459  đ  

qua sử  ụng  trị giá 33 600 000 đồng  

 g y 09 10 2019  cơ quan cảnh sát điều tra –   ng an huyện    khởi tố   t 

tạm giam A để điều tra  ử  ý  

Tại cáo trạng số 45/CT-VKS ngày 28/11/2019 của Viện kiểm sát nh n   n 

huyện   truy tố đối với A về tội   ạm  ụng t n nhiệm chi m đoạt tài sản  quy 

định tại điểm a, b khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HS-ST ngày 16-01-2020 của Tòa 

án nh n   n huyện C  tỉnh  n  iang đ  quy t định: 
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Tuyên bố:  Bị cáo A phạm tội   ạm  ụng t n nhiệm chi m đoạt t i sản  

-  ăn c   điểm a, b khoản 1 Điều 175, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

- Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584; Điều 585; Điều 586; Điều 587; Điều 

589 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Điều 46 Bộ luật hình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106; 

Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quy t số 326 2016 UBTVQ 14 ng y 30 tháng 12 năm 2016 của 

 y  an thư ng vụ Quốc hội quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt: Bị cáo A 01  một  năm 06  sáu  tháng tù về tội   ạm  ụng t n 

nhiệm chi m đoạt t i sản . Th i hạn tù tính từ ngày 10.10.2019. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo A có trách nhiệm bồi thư ng cho bị 

hại B số tiền 33 600 000 đồng   a mươi  a triệu  sáu trăm nghìn  đồng   

Tịch thu sung qu  nh  nước số tiền 600 000 đồng từ việc nhận c m  mua 

 án    của Đ v  E   iện  ơ quan   ng an huyện   đang quản  ý th o 02 gi y 

nộp tiền m t tại  ho  ạc  h  nước   ng y 21 10 2019 v  ng y 18 11 2019   

 go i ra  án sơ thẩm còn tuyên về ph n án phí và quyền kháng cáo theo 

quy định. 

Sau khi  ét  ử sơ thẩm  ng y 30 01 2020  ị cáo A c  đơn kháng cáo với 

nội  ung:  in giảm nhẹ hình phạt  

Tại phi n tòa phúc thẩm  ị cáo A vẫn gi  nguy n y u c u kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt với  ý  o đ  tác động gia đình thực hiện  ồi thư ng thiệt hại 

số tiền 33 600 000 đồng cho  ị hại   ị hại đ  c  đơn  in giảm nhẹ hình phạt cho 

 ị cáo; đồng th i  in   m  ét ho n cảnh     ị cáo    con  uy nh t  cha mẹ đang 

 ị  ệnh  v  vừa sinh con v o tháng 7 năm 2019  

 iểm sát vi n thực hiện quyền c ng tố tại phi n tòa phát  iểu quan điểm về 

vụ án v  đề  u t với  ội đồng  ét  ử: 

- Về t nh h p pháp của đơn kháng cáo: đơn kháng cáo của  ị cáo A c  nội 

dung rõ ràng, kháng cáo trong hạn  uật định  n n c  cơ sở   m  ét th o trình tự 

phúc thẩm. 

- Về nội  ung vụ án v  h nh vi phạm tội của  ị cáo: tại phi n tòa phúc 

thẩm   ị cáo đ  khai nhận h nh vi phạm tội  phù h p với nội  ung   i khai  ị 

hại  ngư i c  quyền   i  nghĩa vụ  i n quan v  các t i  iệu  vật ch ng khác  Bị 

cáo đ  c  h nh vi gian  ối   ạm  ụng t n nhiệm chi m đoạt t i sản trị giá 

33 600 000 đồng n n Tòa án c p sơ thẩm  ét  ử  ị cáo h nh vi phạm tội   ạm 

 ụng t n nhiệm chi m đoạt t i sản  quy định tại điểm a khoản 1 Điều 175 Bộ 
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 uật  ình sự    c  căn c     p sơ thẩm đ  áp  ụng tình ti t giảm nhẹ tại điểm i s 

khoản 1 Điều 51 Bộ  uật  ình sự để tuy n phạt  ị cáo 01 năm 06 tháng tù là 

đúng pháp  uật  Sau khi  ét  ử sơ thẩm   ị cáo đ  c  tác  ộng gia đình nộp số 

tiền  ồi thư ng 33 600 000 đồng cho  ị hại v   ị hại đ  c  đơn   i nại  Đ y    

tình ti t giảm nhẹ mới quy định tại điểm   khoản 1  khoản 2 Điều 51 Bộ  uật 

 ình sự  Vì vậy  đề nghị  ội đồng  ét  ử áp  ụng điểm   khoản 1 Điều 355  

Điều 357 Bộ  uật tố tụng hình sự  ch p nhận kháng cáo của  ị cáo  sửa  ản án sơ 

thẩm  áp  ụng điểm a khoản 1 Điều 175  điểm    i  s khoản 1  khoản 2 Điều 51 

Bộ  uật  ình sự   ử phạt  ị cáo 01 năm tù về tội  ạm  ụng t n nhiệm chi m 

đoạt t i sản .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nội dung vụ án  căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Phi n tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án vào ngày 16/01/2020. 

Ngày 30/01/2020, bị cáo A kháng cáo.  ăn c  khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015   ị cáo kháng cáo trong hạn luật định nên ch p nhận xem 

xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Về nội dung vụ án:   

[2.1] Xét về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Bị cáo A đ   ạm dụng sự tín nhiệm của bị hại, dùng thủ đoạn gian dối 

chi m đoạt tài sản là 01    m  t   iển số 67 - 448 55 nh n hiệu        số 

 oại   RB     m u sơn v ng đ n  số máy   46 -5081502  số khung 

R    4617  381459  đ  qua sử  ụng  trị giá 33 600 000 đồng. Tại phiên tòa 

phúc thẩm, bị cáo đ  khai nhận hành vi phạm tội. L i khai nhận tội của bị cáo 

phù h p với l i khai của nh ng ngư i có quyền l i  nghĩa vụ  i n quan  ngư i 

làm ch ng, bị hại và nh ng tài liệu, vật ch ng của vụ án   o đ   Tòa án nhân 

dân huyện C xét xử bị cáo A phạm tội   ạm dụng tín nhiệm chi m đoạt tài sản  

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 đư c sửa đổi 

bổ sung năm 2017    đúng ngư i  đúng tội  đúng pháp  uật. 

[2.2] Xét kháng cáo của bị cáo: 

Tòa án c p sơ thẩm đ  đánh giá t nh ch t, m c độ, hành vi phạm tội của bị 

cáo, áp dụng tình ti t giảm nhẹ tại điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để 

xem xét, cân nh c, tuyên phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù    đúng quy định pháp 

luật. Tuy nhiên, bị cáo đ  tác động gia đình  sau khi  ét  ử sơ thẩm đ  bồi 

thư ng thiệt hại số tiền 33 600 000 đồng cho bị hại và bị hại đ  c  đơn  in giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo  Đ y    nh ng tình ti t giảm nhẹ đư c quy định tại 

điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử 

quy t định căn c  điểm b khoản 1 Điều 355  điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự, ch p nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, sửa bản 

án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện C như đề nghị của Kiểm sát viên. 
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[3] Về án ph  hình sự phúc thẩm:  o kháng cáo đư c ch p nhận  sửa  ản 

án hình sự sơ thẩm n n căn c  điểm   khoản 2 Điều 23  ghị quy t 

326 2016 UBTVQ 14 ng y 30 12 2016 của  y  an thư ng vụ Quốc hội quy 

định về m c thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản  ý v  sử  ụng án ph  v   ệ ph  Tòa 

án   ị cáo kh ng phải chịu án ph  hình sự phúc thẩm  

[4]  ác ph n quy t định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 01 2020  S-

ST ng y 16 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nh n   n huyện C  tỉnh An Giang 

kh ng c  kháng cáo  kháng nghị c  hiệu  ực pháp  uật kể từ ng y h t th i hạn 

kháng cáo  kháng nghị  

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn c  điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357; điểm d 

khoản 2 Điều 23 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban 

thư ng vụ Quốc hội quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

 h p nhận kháng cáo  in giảm nhẹ hình phạt của  ị cáo A  sửa Bản án sơ 

thẩm số 01 2020  S-ST ng y 16 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nh n   n huyện 

C  tỉnh  n  iang  

Tuyên bố:  Bị cáo A phạm tội   ạm  ụng t n nhiệm chi m đoạt t i sản  

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 175, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt: Bị cáo A 01  một  năm tù về tội   ạm  ụng t n nhiệm chi m 

đoạt t i sản . Th i hạn ch p hành hình phạt của bị cáo đư c tính kể từ ngày bị 

b t tạm giam ngày 10/10/2019. 

Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo A không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm.  

Các ph n quy t định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HS-ST 

ng y 16 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh An Giang không 

có kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày h t th i hạn kháng 

cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- TAND c p cao tại Tp. HCM (1); 

- VKSND tỉnh An Giang (2); 

- TAND huyện C (2); 

- VKSND huyện C (1); 

-  ơ quan thi h nh án hình sự Công an 

huyện C (1);  

-  ơ quan điều tra Công an huyện C (1); 

- Cục THADS tỉnh An Giang (1); 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Chi cục THADS huyện C (1); 

- Trại tạm giam (1); 

- Bị cáo (1); 

- Đương sự (1); 

- Tòa Hình sự (1); 

- Phòng KTNV và THA (1); 

- PV 10 (1);  

- Sở Tư pháp  1 ; 

- Văn phòng  2 ;  
-  ưu   

 

 

 

Quách Tố Giang 


